
             DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT ĐIỂM M HK 2 (2021-2022) 
          VÀ KẾT QUẢ XÉT MIỄN & CÔNG NHẬN ĐIỂM HỌC PHẦN
                    (Đính kèm Biên bản số       /BB-KHTN ngày     tháng    năm 2022)
                         về xét miễn và công nhận điểm học phần của khoa KHTN) 
Đợt 2 
XÉT ĐIỂM M ANH  VĂN

TT MSSV Họ và tên sinh viên Mã HP Tên học phần Điểm Ghi chú
1 B1505642 Cao Thành Công CC009 Toiec 260 M IIG VN
2 B1805606 Lê Trần Minh Trúc  CC009 Toiec 395 M IIG VN
3 B1804416 Nguyễn Ngọc Bích Trâm  CC009 Toiec 365 M IIG VN
4 B1704536 Lâm Ngọc Cầm CC009 Toiec 240 M IIG VN
5 B1805308 Trương Nhạc Duy  CC009 Toiec 520 M IIG VN
6 B1906103 Trần Thị Yến Vy  CC004 CC Ngoại ngữ bậc 3 (B1) M ĐHCT
7 B1907270 Ngô Hồng Thảo Ánh  CC004 CC Ngoại ngữ bậc 3 (B1) M ĐHCT
8 B1907293 Trần Thị Ngọc Hân  CC004 CC Ngoại ngữ bậc 3 (B1) M ĐHCT
9 B1907292 Trương Thị Tuyết Hạnh  CC004 CC Ngoại ngữ bậc 3 (B1) M ĐHCT
10 B1907269 Trần Tố Anh  CC004 CC Ngoại ngữ bậc 3 (B1) M ĐHCT
11 B1907274 Đoàn Mỹ Cẩm  CC004 CC Ngoại ngữ bậc 3 (B1) M ĐHCT
12 B1906079 Nguyễn Dương Anh Thư  CC004 CC Ngoại ngữ bậc 3 (B1) M ĐHCT

TT MSSV Họ và tên sinh viên Mã HP Tên học phần Điểm Ghi chú
1 B1805582 Võ Hoàng Long  CC014 CN UD CNTT CB M ĐHCT

TT MSSV Họ và tên sinh viên Mã HP Tên học phần Điểm Ghi chú
1 B1907302 Nguyễn Thị Mộng Kha  CC013 CC UD CNTT CB M ĐHCT
2 B1804368 Lê Nguyễn Bảo Ngân  CC013 CC UD CNTT CB M ĐHCT
3 B1806548 Võ Thị Bích Ngân  CC013 CC UD CNTT CB M ĐHCT
4 B1806544 Lê Thị Ngọc Ngàng  CC013 CC UD CNTT CB M ĐHCT
5 B1904956 Nguyễn Hưng An  CC013 CC UD CNTT CB M ĐHCT
6 B1704508 Lê Thiện Minh Tâm CC013 CC UD CNTT CB M ĐHCT
7 B1805585 Nguyễn Thị Kim Ngân  CC013 CC UD CNTT CB M ĐHCT
8 B1905048 Nguyễn Quang Tỷ  CC013 CC UD CNTT CB M ĐHCT
9 B1804424 Trần Thị Tú Trinh  CC013 CC UD CNTT CB M ĐHCT

TRƯỞNG KHOA TỔ TRƯỞNG                         THƯ KÝ

CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC CNTT CƠ BẢN

CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN 
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            DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT TƯƠNG ĐƯƠNG HỌC PHẦN 
                                       HK 2 (2021-2022) 

Đợt 2

TT MSSV Họ tên MSHP Tên môn TC MSHP Tên môn TC

1 B1804441 Thái Thảo Vy TN305 Phức chất 2 CN497
Kỹ thuật sản 
xuất vật liệu 
silicat

2

2 B1812756 Trần Minh Luân QP006
phòng 
an ninh 1 2 QP010 

Giáo dục quốc 
phòng an ninh 1 2

3 B1807692 Nguyễn Quốc Ân QP006
phòng 
an ninh 1 2 QP010 

Giáo dục quốc 
phòng an ninh 1 2

QP007
phòng 
an ninh 2 2 QP011

Giáo dục quốc 
phòng an ninh 2 2

QP008
phòng 
an ninh 3 3 QP012

Giáo dục quốc 
phòng an ninh 3 2

QP009
phòng 
an ninh 4 1 QP013

Giáo dục quốc 
phòng an ninh 4 2

4 B1804423 Thạch Sơn Ngọc Trinh TN004 Vi tích phân C 3 TN059 Toán cao cấp 3

5 B1805342 Nguyễn Gia Nghi TN365
Xử lý số liệu thống 
kê 4 TN346

Xử lý số liệu 
thống kê 3

TN467
Phân loại và 
phân tích chùm 3

6 B1805583 Lê Thị Huỳnh Mai TN132 Thực vật học 1 2 TN095 Thực vật học 3
TN133 TT. Thực vật học 1 1 TN096 TT. Thực vật học 1
TN136 Động vật học 1 2 TN097 Động vật học 3
TN137 TT. Động vật học 1 1 TN098 TT. Động vật học 1
TN134 Thực vật học 2 2 CS203 Nấm học A 3
TN135 TT. Thực vật học 2 1 CS317 TT. Nấm học 1

TN138 Động vật học 2 2 SP176
Động vật không 
xương sống 2

TN139 TT. Động vật học 2 1 SP177
không xương 
sống 1

          Ngày     tháng 5 năm 2022
Người lập                 TRƯỞNG KHOA

Học phần trong chương trình Học phần thay thế tương 
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